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MÔN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa VC và YT. Từ đó rút ra ý nghĩa pp luận:
VC là gì?
Lênin cho rằng: VC là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan (KQ) đc đem lại cho con người trong cảm giác, đc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc vào cảm giác.

YT là gì?
Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng: YT là thuộc tính của 1 dạng VC có tổ chức cao là bộ não người, là sự phản ánh W KQ vào bộ não người.

· Mối quan hệ giữa VC và YT:
Triết học Mác-Lênin khẳng định trong mối quan hệ giữa VC và YT thì VC quyết định YT và YT có tác động trở lại VC.

1. Vai trò quyết định của VC với YT:

· VC sinh ra YT. YT là sản phẩm của VC, nhưng ko phải là sản phẩm của bất kỳ dạng VC nào, mà là sản phẩm của dạng VC có tổ chức cao là óc người. Chỉ có bộ óc người – một kết cấu VC đặc biệt, có tổ chức tinh vi, hoàn thiện – mới sinh ra YT.

· VC quyết định nội dung của YT. YT là sự phản ánh W VC vào não người, nội dung phản ánh như thế nào thị nội dung YT như thế ấy. Như vậy, W KQ là nguồn gốc hình thành & quyết định nội dung của YT.

· VC quyết định sự biến đổi của YT. YT là sự phản ánh hiện thực KQ, phản ánh ñ đk sinh hoạt VC của XH, phản ánh ñ đk sinh hoạt VC của XH, phản ánh quá trình lđ SX và đấu tranh XH, do hiện thực XH quy định.

· VC là đk KQ để hiện thực hóa YT tư tưởng. Ở mỗi người, mỗi tổ chức XH thường có ñ chương trình kế hoạch hoạt động, thể hiện ý chí nguyện vọng của mình. ñ ý chí nguyện vọng đó chỉ đc thực hiện trên cơ sở ñ đk VC I định. Thiếu ñ phương tiện VC người ta ko thể hđ đc. Bởi vì “ Tư tưởng tự nó ko thực hiện đc gì hết, muốn thực hiện tư tưởng phải sd lực lượng VC”.
2. Vai trò tác động trở lại của YT:
YT  có tính năng động, sáng tạo nên có thể tác động trở lại VC thông qua hoạt động thực tiễn của con người nhằm góp phần cải biến W KQ.
Nhưng sự tác động của YT phụ thuộc vào tri thức của con người, phụ thuộc vào trình độ nhận thức, do đó sự tác động trở lại của YT bao giờ cũng có 2 mặt:

· YT phản ánh đúng hiện thực KQ sẽ có tác dụng thúc đẩy hđ thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo W VC.
· YT phản ánh ko đúng hiện thực KQ có thể kềm hãm với 1 mức độ I định hđ thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên, XH.

· Ý nghĩa phương pháp luận:
Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa VC và YT có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng đv nhận thức và đời sống đó là:

· Từ nguyên lý VC quyết định YT yêu cầu chúng ta trong hđ nhận thức và thực tiễn phải tôn trọng quy luật KQ, cho nên mọi kế hoạch mục tiêu, phương hướng, biện pháp phải đc xd dựa trên đk VC của bản thân gia đình, XH, dựa trên đk KT-VH-Chính trị của đất nước. Trong đời sống hàng ngày con người cần phải quan tâm giải quyết trước các vấn đề ăn, mặc, ở đi lại rồi mới đến ñ vấn đề khác nhưng ko đc tuyệt đối hóa.

· Từ nguyên lý YT tác động trở lại VC đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và thực tiễn còn phải biết phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân tố chủ quan con người, muốn vậy phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, văn hóa, XH kỹ thuật… để vận dụng vào hđ thực tiễn ngày càng hiệu quả hơn.

Câu 2: Trình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX và sự vận dụng của Đảng ta vào công cuộc đổi mới.
LLSX là gì?

Là biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Đó là kết quả của năng lực thực tiễn của con người trong quá trình tác động vào tự nhiên nhằm tạo ra của cải VC bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của XH.

QHSX là gì?

Là biểu hiện mối quan hệ giữa người và người trong quá trình SX VC. Trong SX, con người ko chỉ có quan hệ với tự nhiên mà còn có quan hệ với nhau để tiến hành SX và trao đổi kết quả lđ với nhau.

Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX là quy luật chung nhất của sự phát triển XH. Sự tác động của quy luật này đã đưa XH loài người trải qua các PTSX khác nhau.
1. KN về tính chất và trình độ của LLSX:
Trong 1 PTSX, LLSX luôn thể hiện 1 tính chất và trình độ I định.
· Tính chất của LLSX: là tính cá nhân hay XH trong việc sử dụng tư liệu lđ mà chủ yếu là công cụ lđ.

· Trình độ của LLSX: là trình độ phát triển của công cụ lđ, của khoa học công nghệ, KH-KT, phân công lđ và người lđ – trong đó, phân công lđ và trình độ chuyên môn hóa là sự hiểu hiện rõ ràng I, công cụ ld là tiêu chí quan trọng I phản ánh bậc thang phát triển của LLSX.

2. Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX:

Trong PTSX thì LLSX là nội dung VC-kỹ thuật, QHSX là hình thức XH, do đó đây là mối quan hệ nội dung – hình thức: Nội dung quyết định hình thức, hình thức tác động trở lại nội dung.
Trong đó vai trò của từng thành tố đc phản ánh như sau:
a. LLSX quyết định QHSX:

· LLSX như thế nào về tính chất và trình độ thì nó đòi hỏi QHSX phải như thế ấy để đảm bảo sự phù hợp. Chẳng hạn, trình độ của LLSX là thủ công, tính chất của LLSX là cá nhân thì phù hợp nó là QHSX cá thể. Nếu thiết lập QHSX tập thể là ko phù hợp, hậu quả là kềm hãm, thậm chí phá vỡ LLSX. Do đó mối quan hệ này là 1 chiều, ko có chiều ngược lại theo kiểu “đẽo chân cho vừa giày”.
· Khi LLSX thay đổi về tính chất và trình độ thì QHSX cũng phải thay đổi theo để đảm bảo sự phù hợp. Trong quá trình SX thì sự phát triển của LLSX là khách quan do con người luôn luôn cải tiến công cụ, cải tiến phương pháp, tích lũy sáng kiến kinh nghiệm. Khi LLSX phát triển điến mức độ I định, làm cho QHSX ko còn phù hợp và sẽ kềm hãm sự phát triển của LLSX. Khi đó buộc phải điều chỉnh QHSX để cho nó phù hợp với LLSX.
· Khi LLSX cũ mất đi, LLSX mới ra đời thì QHSX cũ cũng phải mất đi, QHSX mới cũng phải ra đời để đảm bảo sự phù hợp. LLSX vận động, phát triển đến 1 trình độ I định sẽ >< với QHSX,>< này ngày càng gay gắt, đòi hỏi phải giải quyết. Tức là phá vỡ QHSX cũ, thiết lập QHSX mới để mở đường cho LLSX phát triển. Với tính cách là nền tảng VC của XH, LLSX khi phát triển sẽ kéo theo sự phát triển cả hệ thống XH.
3. QHSX có tác động ngược trở lại đối với LLSX:
· Nguyên tắc của sự tác động trở lại là: Nếu QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX thì nó sẽ thúc đẩy LLSX phát triển, ngược lại nếu QHSX ko phù hợp thì nó sẽ kềm hãm, thậm chí phá vỡ LLSX. Do đó ko chấp nhận 1 QHSX bảo thủ, lạc hậu và cả QHSX vượt trước “tiên tiến” so với LLSX.
· Một QHSX đc coi là phù hợp với LLSX khi nó tạo ra ñ tiền đề, đk cho các yếu tố của LLSX (người lđ, công cụ lđ, đối tượng lđ) kết hợp với nhau một cách hài hòa để cho SX diễn ra bình thường và đưa lại năng suất cao. Chẳng hạn: nơi nào có đối tượng lđ thì ở đó phải có con người và công cụ để tác động vào đối tượng đó; trình độ của công cụ lđ phải tương ứng với trình độ của người lđ…
· Sự phù hợp giữa QHSX với LLSX ko phải chỉ thực hiện 1 lần là xong mà phải là 1 quá trình (1 cân bằng động). Nghĩa là 1 sự phù hợp cụ thể nào đó giữa QHSX với LLSX luôn luôn bị phá vỡ để thay bằng 1 sự phù hợp khác cao hơn. Điều này đòi hỏi chủ thể (con người) phải có tính năng động cao để ko ngừng theo dõi và điều chỉnh QHSX cho nó luôn luôn phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của LLSX.
4. Ý nghĩa thực tiễn:
Việc vận dụng quy luật vào thực tế trong quá trình xd CNXH ở nước ta có ý nghĩa hết sức quyết định.
· Trong xd và phát triển LLSX: cần tập trung đầu tư xd cơ sở VC KT, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình SX, đồng thời đẩy mạnh và nâng cao quá trình đào tạo, I là thực hiện tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra LLSX tiên tiến và hiện đại.

· Từng bước xd QHSX cho phù hợp: để thúc đẩy cho LLSX phát triển. Thực tế nước ta đòi hỏi phải thực hiện tốt chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Câu 3: Trình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.
Phép biện chứng DV cho rằng: “ Mọi sự vật đều là sự thống I giữa lượng và chất, sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy; chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới.”
Quá trình tác động đó diễn ra liên tục làm cho sự vất ko ngừng phát triển biến đổi.
a. Khái niệm chất, lượng:

· Chất:

Là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, là sự thống I hữu cơ của ñ thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với cái khác.

· Mỗi sự vật, hiện tượng có ñ chất vốn có, chính chất của sự vật nói lên nó chính là nó và phân biệt nó với sự vật khác.

· Chất của sự vật là tổng hợp của những thuộc tính (là tính chất, trạng thái, là ñ yếu tố cấu thành sự vật…) cơ bản của sự vật, chính chúng quy định sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật cũng thay đổi hay mất đi.

· ñ thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ qua các mối liên  hệ với các sự vật khác, do đó việc phân biệt giữa chất và thuộc tính cũng chỉ mang tính tương đối vì trong mối quan hệ này là thuộc tính cơ bản (tức là chất), nhưng trong mối quan hệ khác lại ko cơ bản.
· Như vậy, mỗi sự vật, hiện tượng ko chỉ có 1 chất mà có vô vàn chất trong các mối liên hệ khác nhau.

· Chất của sự vật còn đc quy định bởi phương thức kết cấu giữa các yếu tố cấu thành sự vật. Do đó sự thay đổi về chất của sự vật phụ thuộc cả vào sự thay đổi của các yếu tố cấu thành lẫn phương thức liên kết giữa các yếu tố ấy.
· Lượng:

Là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật.

· Lượng là cái khách quan vốn có bên trong của sự vật. Cũng như chất, lượng quy định sự vật ấy chính là nó để phân biệt với sự vật khác.

· Đặc trưng của lượng là được biểu thị bằng các con số hoặc các đại lượng chỉ kích thước dài hay ngắn, quy mô to hay nhỏ, trình độ cao hay thấp,…

· Sự phân biệt giữa chất và lượng cũng chỉ tương đối, vì có khi trong mối quan hệ này là lượng nhưng trong mối quan hệ khác lại là chất.

b. Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất: Mối liên hệ này đc biểu hiện như sau:

· Chất và lượng là 2 mặt đối lập:

· Mỗi sự vật luôn là thể thống I giữa chất và lượng, chất tương đối ổn định, còn lượng thường xuyên biến đổi.

· Song, 2 mặt đó ko tách rời nhau, mà tác động lẫn nhau một cách biện chứng.

· Sự thống I giữa chất và lượng nói lên sự vất đang tồn tại.

· Lượng biến đổi dẫn đến chất đổi:

· Lượng là yếu tố thường xuyên biến đổi (tăng hoặc giảm), lượng biến đổi trong giới hạn “độ” thì sự vật chưa biến đổi.

· Độ: là giới hạn mà trong đó, sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật.

· Lượng biến đổi (hay tích lũy) dần đến điểm nút thì gây nên sự biến đổi vế chất thông qua bước nhảy, chất cũ sẽ mất đi, chất mới sẽ ra đời thay thế.

· Điểm nút: là thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật, là thời điểm xảy ra bước nhảy.
· Bước nhảy là bước ngoặc căn bản kết thúc 1 giai đọa trong sự biền đổi về lượng, là sự gián đoạn tạm thời trong quá trình biến đổi liên tục của các sự vật.

( Như vây: sự phát triển của bất cứ sự vật nào cũng bắt đầu từ sự tích lũy về lượng trong độ I định cho tới điểm nút để thực hiện bước nhảy về chất.

· Chất mới ra đời quy định lượng mới:

· Khi sự vật mới ra đời, với chất mới lại có 1 lượng mới phù hợp, tạo nên sự thống I mới giữa chất và lượng.

· Sự tác động của chất mới đối với lượng mới đc biểu hiện ở quy mô, nhịp điệu phát triển về lượng thay đổi.

( Tóm lại: Quy luật lượng chất đã chỉ rõ cách thức biến đổi của sự vật và hiện tượng.

Trước hết lượng biến đổi dần dần và liên tục và khi đạt đến điểm nút sẽ dẫn đến bước nhảy về chất; chất mới ra đời sẽ tạo nên sự thống I mới giữa chất và lượng. Quá trình đó cứ diễn ra liên tục và làm cho các sự vật hiện tượng ko ngừng vận động và phát triển.
c. Những hình thức của bước nhảy:
Trong W, sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng là muôn vẻ và đa dạng, nên các bước nhảy cũng phong phú, đa dạng.

· Có ñ khác nhau về tính chất như bước nhảy tự nhiên và bước nhảy XH.

· Có ñ bước nhảy khác nhau về quy mô và hình thức như bước nhảy lớn, nhỏ.

· Có ñ bước nhảy khác nhau về tốc độ và nhịp điệu như bước nhảy đột biến và bước nhảy dần dần.

( Việc nhận thức đc ñ hình thức bước nhảy có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện và điều chỉnh các bước nhảy cho phù hợp trong hđ thực tiễn.

d. Ý nghĩa phương pháp luận:

· Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần chống lại tư tưởng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn khi chưa tích lũy đủ về lượng và khuynh hướng trôn chờ, bảo thủ bỏ lỡ thời cơ khi đả có sự tích lũy đầy đủ về lượng.

· Cần có thái độ khách quan, y học và có quyết tâm thực hiện các bước nhảy khi có đủ đk.

Câu 4: Trình bày quy luật về mối quan hệ giữa CSHT và KTTT. Nêu đặc điểm CSHT và KTTT của VN trong giai đoạn hiện nay:
KN CSHT và KTTT:
a. CSHT: Là toàn bộ ñ quan hệ SX hợp thành cơ cấu kinh tế của 1 hình thái KT-XH I định.

· CSHT bao gồm: QHSX thống trị, QHSX tàn dư của hình thái KT-XH trước và QHSX là mầm mống của hình thái KT-XH tương lại.

· Trong 1 CSHT thì QHSX thống trị là chủ đạo và chi phối các QHSX khác và tạo nên đặc trưng của 1 loại CSHT nào đó.

· Trong XH có đối kháng giai cấp thì CSHT cũng có tính đối kháng.

b. KTTT: là toàn bộ ñ quan điểm tư tưởng (chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học…) và những thiết chế XH tương ứng (Nhà nước, đảng phái, các tổ chức quần chúng…) đc hình thành trên 1 CSHT I định và phản ánh CSHT đó.

· Mỗi bộ phận KTTT có đặc trưng riêng, quy luật vận động riêng, mối liên hệ riêng với CSHT, nhưng giữa chúng có sự liên hệ và tác động lẫn nhau và cùng nảy sinh từ 1 CSHT nào đó.
· Nhà nước là 1 bộ phận quyền lực mạnh I, nhờ đó mà giai cấp thống trị có thể áp đặt hệ tư tưởng thống trị của mình đv các giai cấp khác và đối với toàn XH.

· Trong XH có giai cấp đối kháng thì KTTT có tính đối kháng và đồng thời phản ánh tính đối kháng của CSHT.

c. Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT:

Giữa CSHT và KTTT của 1 XH luôn có mối quan hệ biện chứng, mối quan hệ này đc biểu hiện như sau:

· CSHT quyết định KTTT: sự quyết định này đc thể hiện:

· CSHT nào thì KTTT ấy – nghĩa là, QHSX nào thống trị thì tạo ra 1 KTTT thống trị tương ứng; giai cấp nào thống trị về kinh tế thì tư tưởng của nó cũng thống trị XH, >< trong lĩnh vực kinh tế quyết định >< trong lĩnh vực tư tưởng.
· Khi CSHT biến đổi thì nó đòi hỏi KTTT cũng biến đổi theo để đảm bảo phù hợp.

· Khi CSHT cũ mất đi, CSHT mới ra đời thì “sớm muộn” gì KTTT cũ cũng mất đi và KTTT mới cũng ra đời để đảm bảo sự tương ứng.

· Sự tác động trở lại của KTTT:

Do có tính độc lập tương ứng nên KTTT có tác động trở lại CSHT đã sinh ra nó, sự tác động này đc thể hiện:

· Trong bất kỳ tình huống nào, KTTT cũng ra sức bảo vệ CSHT đã sinh ra nó.

· Nếu KTTT tiên tiến sẽ thúc đẩy cho CSHT phát triển hoặc KTTT bảo thủ, phản động sẽ kềm hãm sự phát triển của CSHT. Nhưng sự kềm hãm của KTTT chỉ là I thời, sớm muộn gì sẽ bị CSHT xóa bỏ để thay thế 1 KTTT khác tiến bộ hơn để mở đường cho sự phát triển.

· Mỗi bộ phận có KTTT tác động trở lại CSHT theo những hình thức và hiệu lực khác nhau – trong đó, Nhà nước là bộ phận có vai trò quan trọng I và hiệu lực mạnh mẽ I.

d. Ý nghĩa thực tiễn:

Vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT vào đk nước ta hiện nay, chúng ta cần phải:

· Khẳng định việc Xd nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là cấp bách, quyết định.

· Việc đổi mới và Xd KTTT XHCN là rất quan trọng, mà trọng tâm là đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị XHCN.
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